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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 6  NĂM 2019 

STT 

Tên cơ 

quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

1 CHÍNH 

PHỦ 

Nghị ñịnh số 46/2019/Nð-CP quy ñịnh 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thể thao. 

27-05-2019 465+466 

05-6-2019 

 

Nghị ñịnh số 48/2019/Nð-CP quy ñịnh 

về quản lý hoạt ñộng của phương tiện 

phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. 

05-06-2019 

 

475+476 

11-6-2019 

 

Nghị ñịnh số 49/2019/Nð-CP quy ñịnh 

chi tiết và biện pháp thi hành một số 

ñiều của Luật Công an nhân dân. 

06-06-2019 483+484 

18-6-2019 

 

Nghị ñịnh số 50/2019/Nð-CP quy ñịnh 

cấp chứng chỉ hành nghề ñối với người 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và 

cấp giấy phép hoạt ñộng ñối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh trong Quân ñội. 

07-06-2019 477+478 

14-6-2019 
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  Nghị ñịnh số 51/2019/Nð-CP quy ñịnh 
xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 
ñộng khoa học và công nghệ, chuyển 
giao công nghệ. 

13-06-2019 507+508 
25-6-2019 

 

Nghị ñịnh số 52/2019/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật ðặc xá. 

14-06-2019 509+510 
26-6-2019 

 

Nghị ñịnh số 53/2019/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết việc lập, thẩm ñịnh, phê duyệt 
và ñiều chỉnh quy hoạch thủy lợi; ñê 
ñiều; phòng, chống lũ của tuyến sông 
có ñê. 

17-06-2019 511+512 
27-6-2019 

 

Nghị ñịnh số 54/2019/Nð-CP quy ñịnh 
về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ 
vũ trường. 

19-06-2019 515+516 
30-6-2019 

 

Nghị quyết số 42/NQ-CP về việc triển 
khai một số giải pháp cấp bách trong 
phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu 
Phi theo tinh thần chỉ ñạo của Ban Bí 
thư Trung ương ðảng tại Chỉ thị số 34-
CT/TW ngày 20 tháng 5 năm 2019 

18-06-2019 511+512 
27-6-2019 
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2 THỦ 

TƯỚNG 

CHÍNH 
PHỦ 

Quyết ñịnh số 20/2019/Qð-TTg quy 

ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh 
tra, giám sát ngân hàng trực thuộc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

12-06-2019 499+500 

22-6-2019 

 

Quyết ñịnh số 21/2019/Qð-TTg danh 

mục bí mật nhà nước ñộ Tối mật của 
ngành thông tin và truyền thông. 

19-06-2019 513+514 

29-6-2019 

 

Quyết ñịnh số 612/Qð-TTg thành lập 

Ban Chỉ ñạo Trung ương sơ kết thực 
hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 

khóa XI một số vấn ñề về chính sách xã 

hội giai ñoạn 2012 - 2020. 

21-05-2019 461+462 

01-6-2019 

 

Quyết ñịnh số 629/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch sơ kết thực hiện Nghị quyết 

Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số 

vấn ñề về chính sách xã hội giai ñoạn 
2012 - 2020. 

24-05-2019 461+462 
01-6-2019 
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  Quyết ñịnh số 733/Qð-TTg về việc ban 
hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong 
trào thi ñua “Cán bộ, công chức, viên 
chức thi ñua thực hiện văn hóa công 
sở” giai ñoạn 2019 - 2025. 

14-06-2019 511+512 
27-6-2019 

 

Quyết ñịnh số 765/Qð-TTg về việc 
thay ñổi thành viên Hội ñồng Quốc gia 
Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm 
kỳ 2016 - 2021. 

21-06-2019 515+516 
30-6-2019 

 

Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc kiểm kê 
ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng sử dụng 
ñất năm 2019. 

17-06-2019 511+512 
27-6-2019 

 

Công ñiện số 724/Cð-TTg về việc tăng 
cường các biện pháp phòng ngừa tiêu 
cực, tham nhũng trong hoạt ñộng công 
vụ. 

17-06-2019 511+512 
27-6-2019 

 

   

3 

BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT 
hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 
139/2018/Nð-CP ngày 08 tháng 10 
năm 2018 của Chính phủ quy ñịnh về 
kinh doanh dịch vụ kiểm ñịnh xe cơ 
giới. 

20-05-2019 469+470 
06-6-2019 
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  Thông tư số 19/2019/TT-BGTVT 
hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực ñầu tư và 
nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự 
án ñầu tư theo hình thức ñối tác công tư 
thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. 

23-05-2019 469+470 
06-6-2019 

 

4 BỘ KẾ 
HOẠCH 
VÀ ðẦU 

TƯ 

Thông tư số 08/2019/TT-BKHðT 
hướng dẫn về ñịnh mức cho hoạt ñộng 
quy hoạch. 

17-05-2019 Từ 477 ñến 
482 

14-6-2019 

 

5 BỘ 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

Thông tư số 01/2019/TT-BKHCN quy 
ñịnh về bảo ñảm an ninh nguồn phóng 
xạ. 

 

30-05-2019 503+504 
23-6-2019 

 

6 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 09/2019/TT-BLðTBXH 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Lao ñộng - Thương binh 
và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành. 

24-05-2019 475+476 
11-6-2019 
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  Thông tư số 34/2018/TT-BLðTBXH 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Thông tư 
số 42/2015/TT-BLðTBXH ngày 
20/10/2015 quy ñịnh về ñào tạo trình 
ñộ sơ cấp, Thông tư số 43/2015/ TT-
BLðTBXH ngày 20/10/2015 quy ñịnh 
về ñào tạo thường xuyên, Thông tư số 
07/2017/TT-BLðTBXH ngày 
10/3/2017 quy ñịnh chế ñộ làm việc của 
nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông 
tư số 08/2017/TT-BLðTBXH ngày 
10/3/2017 quy ñịnh chuẩn về chuyên 
môn, nghiệp vụ ñối với nhà giáo giáo 
dục nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/ 
TT-BLðTBXH ngày 13/3/2017 quy 
ñịnh về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, 
cao ñẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu 
hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, 
cao ñẳng và Thông tư số 31/2017/TT-
BLðTBXH ngày 28/12/2017 quy ñịnh 
về ñào tạo trình ñộ cao ñẳng, trung cấp, 
sơ cấp theo hình thức ñào tạo vừa làm 
vừa học. 

26-12-2018 473+474 
09-6-2019 
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7 BỘ NỘI 
VỤ 

Thông tư số 03/2019/TT-BNV sửa ñổi, 
bổ sung một số quy ñịnh về tuyển dụng 
công chức, viên chức, nâng ngạch 
ngạch công chức, thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp viên chức và thực 
hiện chế ñộ hợp ñồng một số loại công 
việc trong cơ quan hành chính nhà 
nước, ñơn vị sự nghiệp công lập. 

14-05-2019 471+472 
08-6-2019 

 

Thông tư số 04/2019/TT-BNV hướng 
dẫn thực hiện mức lương cơ sở ñối với 
các ñối tượng hưởng lương, phụ cấp 
trong các cơ quan, tổ chức, ñơn vị sự 
nghiệp công lập của ðảng, Nhà nước, 
tổ chức chính trị - xã hội và hội. 

24-05-2019 471+472 
08-6-2019 

 

Thông tư số 06/2019/TT-BNV sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 
năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy ñịnh về chế ñộ báo cáo thống kê và 
quản lý hồ sơ công chức. 

01-06-2019 497+498 
20-6-2019 
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  Thông tư số 07/2019/TT-BNV quy 

ñịnh về chế ñộ báo cáo thống kê và 

quản lý hồ sơ viên chức. 

01-06-2019 

 

507+508 

25-6-2019 

 

Thông tư số 08/2019/TT-BNV quy 

ñịnh chế ñộ báo cáo công tác ngành 

Nội vụ. 

10-06-2019 515+516 

30-6-2019 

 

8 BỘ 

QUỐC 

PHÒNG 

Thông tư số 78/2019/TT-BQP quy ñịnh 

về ban hành, quản lý và sử dụng biểu 

mẫu trong xử lý vi phạm hành chính 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc 

phòng. 

11-06-2019 499 ñến 502 

22-6-2019 

 

Thông tư số 79/2019/TT-BQP hướng 

dẫn thực hiện mức lương cơ sở ñối với 

các ñối tượng ñang hưởng lương hoặc 

phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà 

nước trong các cơ quan, ñơn vị thuộc 

Bộ Quốc phòng. 

11-06-2019 511+512 

27-6-2019 
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9 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 20/2019/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 
năm 2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ. 

09-04-2019 509+510 
26-6-2019 

 

Thông tư số 21/2019/TT-BTC hướng 
dẫn việc bán cổ phần lần ñầu và chuyển 
nhượng vốn nhà nước theo phương 
thức dựng sổ. 

11-04-2019 463+464 
03-6-2019 

 

Thông tư số 23/2019/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
218/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát 
hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; 
lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ 
phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

19-04-2019 461+462 
01-6-2019 
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  Thông tư số 26/2019/TT-BTC hướng 

dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí bảo ñảm công 
tác cải cách hành chính nhà nước. 

10-05-2019 511+512 

27-6-2019 

 

Thông tư số 28/2019/TT-BTC sửa ñổi, 

bổ sung một số ðiều của Thông tư số 

01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 
năm 2018 của Bộ Tài chính quy ñịnh 

việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo 

ñảm trật tự an toàn giao thông. 

21-05-2019 463+464 

03-6-2019 

 

Thông tư số 33/2019/TT-BTC sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Thông tư số 

34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4. 

10-06-2019 515+516 

30-6-2019 

 

Quyết ñịnh số 71/Qð-BTC về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật ñã hết hiệu lực toàn bộ hoặc 

một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tài chính năm 2018. 

07-01-2019 Từ 465 ñến 
468 

05-6-2019 
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  Quyết ñịnh số 190/Qð-BTC về việc 
công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 
2014 - 2018. 

29-01-2019 Từ 483 ñến 
496 

18-6-2019 

 

10 HỘI 
ðỒNG 
THẨM 
PHÁN 

TÒA ÁN 
NHÂN 

DÂN TỐI 
CAO 

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HðTP 
hướng dẫn áp dụng ðiều 324 của Bộ 
luật Hình sự về tội rửa tiền. 

24-05-2019 475+476 
11-6-2019 

 

11 ỦY BAN 
DÂN TỘC 

 

Thông tư số 01/2019/TT-UBDT quy 
ñịnh chế ñộ báo cáo công tác dân tộc. 

31-05-2019 509+510 
26-6-2019 

 

12 VĂN BẢN 
HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD 
hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của 
Luật Nhà ở. 

03-06-2019 Từ 503 ñến 
506 

23-6-2019 
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  Văn bản hợp nhất số 03/NðHN-BNV 
hợp nhất Nghị ñịnh về tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý viên chức. 

21-05-2019 461+462 
01-6-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-
BNNPTNT hợp nhất Thông tư quy 
ñịnh về kiểm tra, chứng nhận an toàn 
thực phẩm thủy sản xuất khẩu. 

23-05-2019 473+474 
09-6-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-
BGDðT hợp nhất Thông tư liên tịch 
hướng dẫn thực hiện một số ñiều của 
Nghị ñịnh số 54/2011/Nð-CP ngày 04 
tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về 
chế ñộ phụ cấp thâm niên ñối với nhà 
giáo. 

05-06-2019 

 

515+516 
30-6-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-
BGDðT hợp nhất Thông tư liên tịch 
hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 
244/2005/ Qð-TTg ngày 06/10/2005 
của Thủ tướng Chính phủ về chế ñộ 
phụ cấp ưu ñãi ñối với nhà giáo ñang 
trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo 
dục công lập. 

05-06-2019 515+516 
30-6-2019 
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  Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-NHNN 

hợp nhất Nghị ñịnh về tổ chức và hoạt 

ñộng của Thanh tra, giám sát ngành 

Ngân hàng. 

27-05-2019 467+468 

05-6-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 29/VBHN-BTC 

hợp nhất Thông tư quy ñịnh áp dụng 

chế ñộ ưu tiên trong việc thực hiện thủ 

tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải 

quan ñối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu của doanh nghiệp. 

17-05-2019 461+462 

01-6-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 30/VBHN-BTC 

hợp nhất Thông tư quy ñịnh quản lý và 

sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai ñoạn 2016 - 

2020. 

10-06-2019 497+498 

20-6-2019 
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